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I. TÓM TẮT KIẾN THỨC CẦN NẮM 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội 

- Hoạt động tiêu dùng. 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 

- Chủ thể Nhà nước. 

Bài 3: Thị trường 

- Các chức năng cơ bản của Thị trường. 

Bài 4: Cơ chế thị trường 

- Chức năng của giá cả thị trường. 

Bài 5: Ngân sách nhà nước 

- Quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước. 

Bài 6: Thuế 

- Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế. 

Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh 

1. Vai trò của sản xuất kinh doanh 

- Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích thu được lợi nhuận. 

- Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/ dịch vụ đề đáp ứng nhu cầu của thị trường, 

nhằm mục đích thu được lợi nhuận. 

- Sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội: là hoạt động kinh tế cơ bản của con người, 

làm ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của xã hội: tạo việc làm, thu nhập cho 

người lao động, gia đình, xã hội và chủ thể kinh doanh, đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người trong xã hội, 

đóng góp cho sự phát triền kinh tế - xã hội của điạ phương và đất nước. 

2. Một số mô hình sản xuất kinh doanh 

a) Mô hình Hộ sản xuất kinh doanh 

- Hộ sản xuất kinh doanh là mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt 

Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh 

doanh theo định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ trong 

quản lí và tiêu thụ sản phẩm. 

- Hộ kinh doanh chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

- Mô hình này có quy mô nhỏ lẻ, bộ máy quản lí gọn nhẹ, dễ tạo việc làm nhưng khó huy động vốn nên khó 

tăng quy mô và đầu tư trang thiết bị, khó đáp ứng yêu cầu của khách hàng lớn. 

b) Mô hình Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh 

+/ Mô hình hợp tác xã: 

- Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện 

thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu 

cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí hợp tác 

xã. 

- Đặc điểm của hợp tác xã: 

+ Có hình thức sở hữu tập thể; 

+ Các thành viên có những nhu cầu chung trong sản xuất, kinh doanh; 

+ Có vị trí, vai trò bình đẳng, có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau trong quản lí hợp tác xã. 

- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 4 hợp tác xã tự 

nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu 

chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. 

- Đặc điểm của Liên hiệp hợp tác xã: cố hình thức sở hữu tập thể, đồng sở hữu: có tư cách pháp nhân: các hợp 

tác xã thành viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. 

c) Mô hình doanh nghiệp 



 
 

 

 

- Khái niệm: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí 

kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

* Đặc điểm của doanh nghiệp: 

- Có tính kinh doanh: mục đích hoạt động là tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng 

hoá/dịch vụ.... 

- Có tính hợp pháp: đã đăng kí và được cấp phép kinh doanh. 

- Có tính tổ chức: có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, trụ sở giao dịch, tài sản riêng và tư cách pháp nhân 

(trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân). 

* Một số mô hình doanh nghiệp: 

+/ Doanh nghiệp tư nhân: 

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

- Đặc điểm: 

+ Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là cá nhân chủ doanh nghiệp, có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, 

không tách bạch tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. 

+ Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh, 

sử dụng lợi nhuận và chịu trách nhiệm vô hạn toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp. 

+/ Công ty hợp danh: 

- Công ty hợp danh: 

+ Là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung 

(gọi là thành viên hợp danh). 

+ Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. 

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của 

công ty. 

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi 

số vốn đã cam kết góp vào công ty. 

- Đặc điểm: 

+ Thành viên hợp danh là người có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, có quyền ngang nhau trong 

quản lí công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 

nghĩa vụ của công ty. 

+ Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỉ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được 

tham gia quàn lí công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. 

+ Do kết hợp được uy tín cá nhân cùa thành viên hợp danh nên tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác 

kinh doanh. Việc điều hành quản lí công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và tin tưởng 

nhau. 

+/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tồ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở 

hữu: chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cổng ty trong phạm 

vi số vốn điều lệ của công ty. 

- Đặc điểm: 

+ Vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong 

Điều lệ công ty. Nếu tăng vốn điều lệ bằng đóng góp của người khác thi phải chuyển đồi sang loại hình Công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. 

+ Ít rủi ro hơn công ty tư nhân, cơ cấu tổ chức đơn giản, chủ sở hữu toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên 

quan đến hoạt động của công ty. 

+/ Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể lá tổ chức, 

cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. 

- Đặc điểm: 

+ Công ty có tư cách pháp nhân, không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. 

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số 

vốn đã góp vào doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty khi đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp 

các thành viên cam kết góp vào công ty. 

+ Ít gây rủi ro cho người góp vốn, việc quản lí, điều hành công ty không quá phức tạp. 

+/ Công ty cổ phần 



 
 

 

 

- Công ty cồ phẩn là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được 

chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

Người đóng cổ phần gọi là các cổ đông. Cơ quan tối cao của công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông. Các cổ 

đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị sau đó Hội đồng quản trị sẽ thuê, bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc 

Giám đốc điều hành. Công ty có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn, có tư cách pháp nhân kể từ 

ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

- Đặc điểm: 

+ Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, có quyền tự do chuyền nhượng cổ phần, số lượng cổ đông tối 

thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. 

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, có quyền 

phát hành chứng khoán, phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc 

Tổng Giám đốc. 

+ Mức độ rủi ro của các cổ đông không cao, cơ cấu vốn của công ty cổ phần linh hoạt, khả năng huy động vốn 

cao thông qua phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng. 

+/ Doanh nghiệp nhà nước 

- Doanh nghiệp nhà nước: là tổ chức kinh doanh do Nhà nước thành lập hoặc tham gia thành lập đầu tư trên 

50% vốn điều lệ và quản lí hoặc tham gia quản lí với tư cách chủ sở hữu, là một pháp nhân kinh tế, hoạt động 

theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. 

- Doanh nghiệp nhà nước gồm có hai loại: 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần. 

 

Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống 

1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng. 

- Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn 

vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc và lãi. 

- Tín dụng có đặc điểm cơ bản là: 

+ Dựa trên sự tin tưởng: người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng vốn vay 

đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn. 

+ Có tính tạm thời: việc cho vay chỉ là nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất 

định. 

+ Có tính hoàn trả cà gốc lẫn lãi: đến thời hạn, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả cả vốn gốc 

và lãi vô điều kiện. 

2. Vai trò của tín dụng 

- Góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm thời nhãn 

rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ đến những người đang cần vốn, đồng thời đòi hỏi 

người đi vay phải nỗ lực sử dụng vốn hiệu quả. 

- Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của nhà nước. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, tăng trưởng kinh 

tế và việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. 

 

Bài 9: Dịch vụ tín dụng 

1. Tín dụng ngân hàng. 

a) Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

- Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách hàng sử dụng một lượng tiền vốn trong một thời 

gian nhất định trên cơ sở lòng tin khách hàng có khả năng hoàn trả gốc và lãi khi đến hạn. 

- Tín dụng ngân hàng có đặc điểm: dựa trên cơ sở lòng tin, có tính thời hạn, phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô 

điều kiện và tiềm ẩn rủi ro. 

b) Một số hình thức tín dụng ngân hàng 

* Cho vay tín chấp 

- Cho vay tín chấp là hình thức cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm. 

- Đặc điểm của cho vay tín chấp là: Dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay, thủ tục vay đơn giản, số tiền vay 

ít, thời hạn cho vay ngắn, mức lãi khá cao. 



 
 

 

 

- Khi vay tín chấp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ 

cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. 

* Cho vay thế chấp 

- Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá trị tương đương với 

lượng vốn cho vay. 

- Đặc điểm của vay thế chấp là: Người vay phải có tài sản đảm bảo. Thủ tục vay phức tạp. Số tiền cho vay 

tương đối lớn, lãi suất phù hợp, thời gian cho vay dài. 

- Khi vay thế chấp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ 

hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. Trường hợp 

không thể trẻ nợ cho ngân hàng, phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp để ngân hàng 

thanh lí. 

* Cho vay trả góp 

- Cho vay trả góp của ngân hàng là hoạt động ngân hàng cùng người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn 

vay phải trả cộng vởi số nợ gốc được chia ra đề trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay. 

- Đặc điểm của cho vay trả góp là: hàng tháng người vay phải trả lãi và một phần số nợ gốc; hạn mức cho vay 

cao, lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán linh hoạt. 

- So với việc thanh toán hết một lần, mua trả góp khiến người mua phải mất thêm một khoản chi phí cho tiền 

lãi phải trả hàng tháng. Trường hợp dùng số tiền trả góp gửi ngân hàng thi lãi suất thu được từ tiền gửi thường 

thấp hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch. 

- Khi vay trả góp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tở cần 

thiết theo yêu cầu cùa ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như đã thoả thuận. 

2. Tín dụng thương mại 

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu, 

mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận, doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn 

gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ. 

3. Tín dụng tiêu dùng 

a) Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 

- Tín dụng tiêu dùng là khái niệm chỉ quan hệ kinh tế giữa người cho vay là các tổ chức tín dụng và người vay 

là người tiêu dùng nhằm tạo điều kiện thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (mua sắm hàng hoá). 

- Đặc điểm: 

+ Mục đích vay để tiêu dùng: nguồn trả nợ là thu nhập của người vay; 

+ Người vay là cá nhân, hộ gia đình; 

+ Người cho vay là ngân hàng, công ty tài chính....; 

+ Lượng tiền cho vay thường nhỏ, lãi suất thường cao. 

b) Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng 

* Dịch vụ cho vay trả góp của công ty tài chính. 

- Cho vay trả góp là: tổ chức tín dụng cùng người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với 

số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay. 

- Đặc điểm của cho vay trả góp là: 

+ Hàng tháng người vay phả trả lãi và một phần số nợ gốc; 

+ Hạn mức cho vay cao, lãi suất thấp, 

+ Thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán linh hoạt. 

- So với việc thanh toán hết một lần, việc mua trả góp khiến người mua phải mất thêm một khoản chi phí cho 

tiền lãi phải trà hàng tháng. Trường hợp dùng số tiền trà góp gửi ngân hàng thì lãi suất thu được từ tiền gửi 

thường thấp hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch. 

- Khi vay trả góp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần 

thiết theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như đã thoả thuận. 

* Cho vay tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

- Thẻ tín dụng ngân hàng (credit card) là thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau do ngân hàng phát hành. 

- Căn cứ vào tài chính và lịch sử tín dụng của chủ thể, ngân hàng cấp một số tiền cho chủ thể sử dụng để thanh 

toán khi mua hàng hoá, dịch vụ và quy định hạn quyết toán cho khoản tiền đã chi trong một khoảng thời gian 

nhất định. Đến hạn quyết toán, chủ thẻ phải hoàn lại tiền đã chi cho ngân hàng, nếu không trả hết số tiền đã 

vay, khách hàng phải chịu lãi. 

- Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội: 



 
 

 

 

+ Với cá nhân: có cơ hội được ưu đãi về lãi suất khi vay tiền ngân hàng nhờ có lịch sử tín dụng tốt đồng thời 

còn được hoàn lại một khoản tiền nhỏ theo giá trị hoá đơn mỗi khi mua sắm trong khi thanh toán bằng tiền 

mặt sẽ không có được, hạn chế được những rủi ro từ việc giữ tiền mặt, thực hiện thanh toán nhanh gọn, an 

toàn. 

+ Với xã hội: việc nhiều cá nhân thực hiện thanh toán qua thẻ sẽ tiết kiệm được lượng tiền mặt cần phát hành 

trong lưu thông, tạo điều kiện để phát triển thương mại điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử,... 

+ Khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi đề nghị cấp 

hạn mức vay tín dụng, thực hiện thanh toán khoản tiền đã chi qua thẻ đúng kì hạn. Không nên để nợ quá hạn 

vì sẽ bị tích điểm tín dụng xấu và phải chịu mức lãi cao. 

4. Tín dụng nhà nước 

a) Đặc điểm tín dụng nhà nước 

- Tín dụng nhà nước là các hoạt động vay trả giữa nhà nước với những tác nhân khác trong nền kinh tế, thông 

qua các hoạt động nhà nước đi vay để phục vụ cho mục đích huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà 

nước hoặc mở rộng quy mô đầu tư cùa nhà nước để xây dưng Tổ quốc và nhà nước cho vay thực hiện những 

mục tiêu kinh tế quan trọng, hỗ trợ những đối tượng khó khăn trong xã hội để xây dựng và phát triền xã hội 

bền vững. 

- Đặc điểm: 

+ Tín dụng nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi: theo kế hoạch, chủ trương của nhà nước để thực hiện mục 

tiêu, định hướng của nhà nước; 

+ Lãi suất vay cùa nhà nước hấp dẫn và ổn định hơn so với ngân hàng thương mại. 

b) Một số mô hình tín dụng nhà nước 

* Phát hành trái phiếu chính phủ. 

- Trong hoạt động bán trái phiếu chính phủ: nhà nước là người vay tiền có nghĩa vụ trả nợ. 

- Thời hạn trái phiếu thường từ 1 năm trở nên, công trái xây dựng Tổ quốc còn cỏ thời hạn dài hơn, thường là 

5 năm. 

- Trái phiếu chính phủ có thể mua bán, cầm cố tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc 

có thể bán lại trên thị trường chứng khoán. 

* Tín dụng cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội 

- Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng nhà nước được thành lập để cho các hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác vay. Khác với ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì 

mục đích lợi nhuận, được chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán. 

- Ngân hàng chính sách xã hội có hai phương thức cho vay, cho vay trực tiếp và cho vay uỷ thác trong đỏ uỷ 

thác lá chủ yếu. Ngân hàng thực hiện uỷ thác một số công đoạn trong quy trình cho vay cho các Hội, Đoàn 

thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Đối tượng cho vay phải là đối tượng được quy định trong các chương trình ưu đãi của Nhà nước giao cho 

ngân hàng này thưc hiện. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp ở các địa phương để cung cấp dịch vụ tín dụng 

nhanh chóng, kịp thời, tiện lợi cho người dân. 

 

Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân 

 

1. Khái niệm lập kế hoạch tài chính cá nhân 

- Tài chính cá nhân là những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm.... của mỗi người. 

- Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định 

về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư.... để thực hiện những mục tiêu tài chính của 

cá nhân. 

2. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân 

a) Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn 

- Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài 

chính trong một thời gian ngắn (dưới 3 tháng). 

- Đặc điểm: mục tiêu tài chính ngắn hạn thường là cân đối chi tiêu với mức thu nhập đang có hay tiết kiệm 

được một khoản tiền nhỏ,…; thời gian thực hiện ngắn. 

b) Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn 

- Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài 

chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng. 



 
 

 

 

- Đặc điểm: thực hiện mục đích cân đối thu chi trong tiêu dùng hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời 

gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng. 

c) Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn 

- Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện được những mục 

tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên. 

- Đặc điểm: mục tiêu thường là có được những khoản tiền lớn để thực hiện được các dự định trong tương lai, 

thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên, bao gổm kế hoạch thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để từng 

bước đạt được mục tiêu dài hạn. 

3. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

Việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi người: 

- Tính toán, cân nhắc nên dành những khoản chi phí cần thiết cho đời sống, học tập. 

- Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điểu chỉnh cho phù hợp. 

- Duy trì được chi tiêu tài chính lành mạnh, không lãng phí, không bị thâm hụt hay nợ nần và còn tiết kiệm để 

thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng khác trong tương lai, giúp tự chủ trong cuộc sống. 

- Được mọi người tôn trong, quý mến. 

4. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện 

- Mục tiêu tài chính là mục tiêu cần hướng tới khi lập kế hoạch tài chính cá nhân. Nó có thể liên quan đến 

những mong muốn cân đối chi tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền tăng thu nhập,... 

- Để xác định mục tiêu tài chính, cần đánh giá năng lực tài chính của cá nhân, nhìn nhận những điều cần thiết 

nhất để đảm bảo cuộc sống, từ đó xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và cân nhắc xem mục tiêu 

đặt ra có ý nghĩa như thế nào để xem đó là động lực phải thực hiện bằng được. 

+ Mục tiêu tài chính cá nhân ngắn hạn: được thực hiện trong thời gian ngắn nên vấn đề tài chính cần giải quyết 

thường là đảm bảo cân đối thu chi, không chi vượt mức số tiền đang có. Nếu có mục tiêu tiết kiệm trong thời 

gian ngắn thì thường là số tiền rất nhỏ. 

+ Mục tiêu tài chính cá nhân trung hạn, dài hạn: được thực hiện trong thời gian dài hơn nên thường là mong 

muốn có những khoản tiền lớn hơn thông qua việc tiết kiệm và kiếm thêm. 

Bước 2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân 

- Sau khi xác định mục tiêu tài chính thì việc theo dõi và kiềm soát thu chi là bước đi quan trọng để có căn cứ 

xác định các định mức cho các khoản chi khi phân bổ tài chính đồng thời kiềm soát được việc thực hiện kế 

hoạch tài chính cá nhân theo đúng mục tiêu đã đề ra. 

- Cần ghi chép đầy đủ các khoản thu chi, đặc biệt là các khoản chi, tách được những khoản chi thiết yếu (những 

thứ em cần) và những khoản không thiết yếu (những thứ em muốn) để theo dõi, kiềm soát mức chi với mức 

thu nhập cho phép. Nếu chi vượt quá mức, phải nhanh chóng có phương án điều chỉnh đề cân đối. 

- Phải kiểm soát việc thực hiện mục tiêu: 

+ Không vì mục tiêu tiết kiệm cũng như mục tiêu cân đối thu chi mà cắt giảm những khoản chi tiêu thiết yếu 

ảnh hưởng đến sức khoẻ và điều kiện học tập. 

+ Không vì theo đuổi mục tiêu kiếm tiền tăng thu nhập mà quên mục tiêu quan trọng nhất là phải học tập tốt. 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

- Để lập kế hoạch tài chính cá nhân đòi hỏi phải có những quy tắc thu chi cá nhân để định hướng, đảm bảo 

tính phù hợp và hiệu quả của kế hoạch. 

- Đó là các quy tắc: đảm bảo chi tiêu không vượt mức thu cho phép, phân bổ thu nhập cho các khoản chi và 

có tiết kiệm sao cho không ảnh hưởng đến các khoản chi thiết yếu, tầng thu nhập nhưng không được ảnh 

hưởng đến kết quả học tập. 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân 

- Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch tài chính cá nhân, cần thực hiện đúng các định mức 

chi tiêu đã đề ra trọng kế hoạch. 

- Nếu có những khoản chi đột xuất, cần nhanh chóng tìm cách điều chỉnh. Nếu nhu cầu thực tế hay thu nhập 

có thay đổi, cần cập nhật và điều chỉnh để bản kế hoạch phù hợp với thực tế.  

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. 

BÀI 1 ĐẾN BÀI 6 

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ? 

A. sản xuất. B. lao động. C. phân phối. D. tiêu dùng. 

Câu 2: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh 

hoạt là biểu hiện của hoạt động 



 
 

 

 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. sản xuất. D. phân phối. 

Câu 3: Hoạt động nào dưới đây là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng hình thức sản 

phẩm đối với sản xuất ? 

A. sản xuất. B. tiêu dùng. C. phân phối. D. lao động. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước? 

A. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất. 

B. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế. 

C. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường. 

D. Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 5: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh 

hiệu quả là vai trò của chủ thê kinh tế nào? 

A. Chủ thể sản xuất B. Chủ thể tiêu dùng C. Chủ thể trung gian D. Chủ thể Nhà nước 

Câu 6: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nhà nước có vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân thông qua 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Giáo dục. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Xã hội. 

Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng 

A. trao đổi hàng hóa. B. thực hiện hàng hóa. 

C. đánh giá hàng hóa. D. thông tin. 

Câu 8: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán 

được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường? 

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế 

C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng  D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới 

Câu 9: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, 

thị trường còn có chức năng 

A. thực hiện. B. thông tin. C. mua – bán. D. kiểm tra. 

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của giá cả thị trường? 

A. Điều tiết hàng hóa an sinh xã hội.    B. Góp phần điều tiết quy mô sản xuất. 

C. Phân bổ nguồn lực sản xuất giữa các ngành. D. Điều tiết mối quan hệ cung – cầu. 

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không thể hiện chức năng của giá cả thị trường? 

A. tạo ra nguồn của cải vật chất cho người tiêu dùng. B. Cung cấp thông tin nhằm cho các chủ thể kinh tế. 

C. Điều tiết duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.    D. Công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường. 

Câu 12: Việc làm nào dưới đây của công dân không góp phần tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước? 

A. Thành lập doanh nghiệp. B. Phá hoại tài sản công cộng. 

C. Nộp thuế, phí và lệ phí. D. Tham gia lao động công ích. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, người nộp thuế có nghĩa vụ 

A. hưởng các ưu đãi vế thuế. B. kê khai chính xác hồ sơ thuế. 

C. được cung cấp thông tin về thuế. D. được cấp mã số thuế. 

Câu 14: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền 

A. kê khai đầy đủ các loại thuế phải nộp.  B. nộp thuế đúng thời hạn quy định. 

C. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế. D. đăng ký thuế khi tiến hành hoạt động phát sinh thuế 

Câu 15: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền được 

A. giữ bí mật thông tin về người nộp thuế. B. khai báo không trung thực về loại thuế. 

C. tự quyết định thời gian nộp thuế. D. tự quyết định địa điểm nộp thuế. 

 

Bài 7:  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

Câu 1. Mục đích hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là 

A. thực hiện các hoạt động công ích.  B. mua bán hàng hoá. 

C. kinh doanh.     D. duy trì việc làm cho người lao động. 

Câu 2. Trong nền sản xuất xã hội, doanh nghiệp là một đơn vị 

A. sản xuất của cải vật chất.   B. phân phối của cải vật chất. 

C. phân phối và sản xuất của cải vật chất. D. tạo điều kiện để con người được lao động. 

Câu 3. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của các quá trình từ đầu 

tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích  

A. thu được lợi nhuận. B. thu được tài sản. C. mở rộng thị trường. D. thanh lí tài sản. 

Câu 4. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh được hình thành trên cơ sở của cá nhân hoặc  
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A. của một tập thể người lao động.   B. của một hộ gia đình làm chủ. 

C. của các doanh nghiệp nhỏ lẻ.   D. của tập thể người lao động. 

Câu 5. Một trong những hạn chế của mô hình hộ sản xuất kinh doanh là 

A. quy mô nhỏ lẻ, khó huy động vốn.   B. bộ máy quản lí gọn nhẹ, linh hoạt. 

C. chủ động quản lí và tiêu thụ sản phẩm.  D. khó khăn trong quản lí nợ công. 

Câu 6. Mô hình hộ kinh doạnh chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, được sử dụng  

A. trên 10 lao động.     B. dưới 10 lao động.  

C. không hạn chế lao động.    D. lao động là trẻ em. 

Câu 7. Mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân 

do ít nhất 7 thành viên 

A. cùng sản xuất chung.     B. đổi mới, sáng tạo.      

C. lao động trực tiếp.     D. tự nguyện thành lập. 

Câu 8. Để mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã phát triển ổn định, hiệu quả thì các thành viên cần hoạt 

động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và  

A. dân chủ trong quản lí.    B. mở rộng thị trường.  

C. đề cao người quản lí.    D. kết nạp thành viên.   

Câu 9. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân do ít nhất 4 hợp tác 

xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu  

A. riêng của mỗi thành viên.    B. chung của các thành viên.  

C. tăng nguồn vốn pháp định.    D. đổi mới sáng tạo và phát triển. 

Câu 10. Doanh nghiệp được hình thành do sự đóng góp của nhiều người với vốn điều lệ được chia thành nhiều 

phần bằng nhau thuộc loại hình doanh nghiệp nào dưới đây? 

A. Doanh nghiệp tư nhân.    B. Công ty cổ phần. 

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.   D. Hợp tác xã. 

Câu 11. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đâykhi nói về mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã? 

A. Tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau.  

B. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. 

C. Các thành viên có quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau. 

D. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm thay các thành viên. 

Câu 12. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình do ai làm chủ? 

A. Chủ sở hữu làm chủ.    B.  Người đại diện làm chủ.  

C. Do Nhà nước làm chủ.    D. Do tập thể làm chủ. 

Câu 13. Cơ sở để phân biệt doanh nghiệp tư nhân với hộ kinh doanh là gì?  

A. Tư cách pháp nhân.    B. Phạm vi chịu trách nhiệm.     

C. Nguồn vốn pháp định.    D. Phạm vi và địa bàn. 

Câu 14. Mô hình doanh nghiệp nào dưới đây có quyền phát hành chứng khoán? 

A. Công ty cổ phần.     B. Công ty trách nhiệm hữu hạn. 

C. Hợp tác xã.      D. Hộ sản xuất kinh doanh.. 

Câu 15. Doanh nghiệp có từ hai thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi 

chung. Thành viên góp vốn là tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trong phạm vi 

số vốn đã cam kết đóng góp vào công ty thuộc mô hình doanh nghiệp nào dưới đây?  

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn.   B. Công ty hợp danh.  

C. Liên minh hợp tác xã.    D. Doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ gia đình. 

*/Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Hợp tác xã Q hoạt động trong lĩnh vực vận tải với các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: dịch vụ vận tải 

hàng hoá, vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng, vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt,... Hợp tác xã có 38 thành viên tự nguyện hợp tác với nhau cùng góp vốn. Hợp tác xã hoạt động trên cơ 

sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. Doanh thu hợp tác xã liên tục tăng từng 

năm, nâng cao thu nhập bình quân cho các thành viên, người lao động. 

Câu 16: Mô hình sản xuất được đề cập trong thông tin trên là? 

A. Hộ gia đình. B. Doanh nghiệp tư nhân. 

C. Hợp tác xã. D. Công ty tư nhân. 

Câu 17: Mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin trên không được hoạt động theo nguyên tắc nào dưới 

đây? 

A. Tự chủ về vốn. B. Tự chiệu trách nhiệm. 



 
 

 

 

C. Dân chủ và bình đẳng. D. Phát hành cổ đông. 

*/ Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 

Gia đình ông X có 4 thành viên đầu tư xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) trên diện tích hơn 

5.000m, tổng kinh phi đầu tư hoàn thiện mô hình kinh tế của gia đình ông khoảng 300 triệu đồng. Thu nhập 

từ chăn nuôi lợn, gia cầm được ông dùng để quay vòng đầu tư tái sản xuất và mở rộng chuồng trại. Phế phẩm 

chăn nuôi dùng làm thức ăn cho cá và ủ làm phân bón cho cây. Gần đây, năm bắt nhu cầu thực phẩm sạch của 

các hộ gia đình ở thành phố, ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản xuất kinh doanh nông sản sạch. Với 

mô hình kinh tế tổng hợp VAC phát triển ổn định, sau khi trừ các khoản chi phi gia đình ông X thu nhập từ 

300 triệu đến 400 triệu đồng/năm. 

a) Gia đình ông X đã vận dụng có hiệu quả mô hình kinh tế hộ gia đình. Đúng, đây là mô hình kinh tế hộ 

gia đình với 4 thành viên. 

b) Ông X có thể đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm và có thể kêu gọi sự góp vốn của nhiều người khác 

ngoài gia đình. Sai, nếu vẫn duy trì mô hình kinh tế hộ gia đình, ông X không thể đăng ký kinh doanh tại nhiều 

địa điểm và không thể kêu gọi sự góp vốn của nhiều người khác ngoài gia đình 

c) Ông X đóng vai trò là chủ thể sản xuất của nền kinh tế. Đúng, vì hoạt động của ông là trực tiếp góp phần 

tạo ra sản phẩm. 

d) Ông X không phải đóng bất kỳ khoản thuế nào vì mô hình kinh doanh này gắn với hoạt động của gia 

đình. Sai, ông X phải đóng: Thuế môn bài; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập cá nhân 

 

Bài 8: TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG 

Câu 1. Mối quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn 

trả có kì hạn cả vốn và lãi được hiểu là hoat động 

A. tín dụng.  B. thanh lí.   C. giải ngân.  D. tín chấp. 

Câu 2. Một trong những đặc điểm của hoạt động tín dụng được biểu hiện như thế nào? 

A. Được sử dụng vốn vay vô thời hạn. B. Sử dụng vốn vay sai mục đích. 

C. Có tính hoàn trả cả gốc và lãi.  D. Chỉ phải hoàn trả tiền vốn vay. 

Câu 3. Vai trò của tín dụng là góp phần tăng lượng vốn đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm 

thời nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ đến những người 

A. đang cần vốn.  B. chưa có tiền. C. đang thiếu tiền.  D. có vốn ổn định. 

Câu 4. Việc gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng sẽ mang lại cho người gửi 

A. nhận được sự ưu đãi.    B. một khoản tiền lãi.   

C. thay thế một khoản nợ.    D. có được bạn hàng tin cậy. 

Câu 5. Khi tham gia hoạt động tín dụng, người vay vốn cần sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu 

quả và phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây? 

A. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt.   B. Đầu tư vào lĩnh vực của người cho vay.   

C. Chuyển giao công nghệ cho mọi người.  D. Hoàn trả nợ gốc, lãi đúng hạn.  

Câu 6. Một trong những đặc điểm của hoạt động tín dụng được thể hiện qua nội dung nào dưới đây? 

A. Thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa.  B. Duy trì sự cân bằng của tiền tệ. 

C. Tạo ra lượng tiền nhàn rỗi cho xã hội.  D. Xây dựng nền tài chính minh bạch. 

Câu 7. Một trong những điều kiện để được vay tín dụng là người vay 

A. tạo được thu nhập ban đầu.   B. có khả năng trả nợ đúng hạn. 

C. thay đổi được thời gian trả nợ.   D. mượn được tài sản thế chấp. 

*/Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Để có thêm vốn thực hiện dự án chăn nuôi, anh B hỏi ý kiến vợ và mẹ mình, sau đó anh B quyết định đến 

ngân hàng đề nghị được vay tiền. Sau khi xem xét mục đích, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng hoàn trả nợ vay, 

phía ngân hàng hoàn toàn tin tưởng và quyết định cho anh vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay 

2 năm. Anh B cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền vay cộng thêm phần tiền lãi đúng kì hạn như đã thoả thuận 

với ngân hàng. 

Câu 8: Trong trường hợp này, tín dụng đã thể hiện vai trò nào dưới đây? 

A. Thúc đẩy bình đẳng giới. B. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

C. Tăng thu ngân sách nhà nước. D. Gia tăng tình trạng lạm phát. 

Câu 9: Trong trường hợp này chủ thể sở hữu (người cho vay) là ai? 

A. Ngân hàng. B. Anh B. C. Mẹ anh B. D. Vợ anh B. 

Câu 10: Khi nào quan hệ tín dụng giữa anh B và ngân hàng chấm dứt? 

A. Khi anh B nhận được tiền vay. B. Khi anh B hoàn thành cả gốc và lãi. 



 
 

 

 

C. Khi anh B thanh toán không đúng hạn. D. Khi ngân hàng thu đủ số tiền 100 triệu. 

*/ Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  

Ngân hàng A tiến hành cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh K vay vốn hơn 1000 tỉ đồng, thời 

hạn vay ưu đãi lên đến 15 năm với mức lãi suất 7,5%. Trong 15 năm, các doanh nghiệp sẽ cam kết thực hiện 

đúng các quỵ định pháp luật về sử dụng tín dụng, phải trả đủ số tiền lãi và vốn khi đến hạn hoàn trả. Đây là 

một dịch vụ tín dụng phổ biến dựa trên tài sản đảm bảo và uy tín của cá nhân, doanh nghiệp với ngân hàng để 

giúp duy trì, phát triển tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. 

a) Việc yêu cầu các doanh nghiệp phải trả đúng hạn thể hiện thể hiện vai trò của tín dụng trong việc hoàn 

trả cả gốc và lãi. Sai, đây là thể hiện đặc điểm của tín dụng, đó là tính hoàn trả cả gốc và lãi. 

b) Ngoài việc trả tiền gốc và lãi theo thảo thuận, các doanh nghiệp phải đóng một khoản thuế trên số tiền 

vay từ ngân hàng A. Sai, các khoản vay hiện nay chưa phải nộp thuế. 

c) Quan hệ giữa ngân hàng A với các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn vừa là quan hệ tín dụng vừa là quan 

hệ giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đúng vì bản chất ngân hàng cũng là một chủ thể kinh doanh cung 

cấp hàng hóa là dịch vụ. 

d) Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ kết thúc khi người vay hoàn trả đủ cả tiền gốc và 

lãi theo thỏa thuận. Đúng khi đã trả cả gốc và lãi thì quan hệ tín dụng sẽ kết thúc. 

 

Bài 9: DỊCH VỤ TÍN DỤNG 

Câu 1. Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách hàng sử dụng một lượng tiền vốn của ngân 

hàng trong một thời gian nhất định trên cơ sở lòng tin khách hàng có khả năng 

A. tạo dựng được cơ sở ổn định.   B. có việc làm và thu nhập ổn định.    

C. hoàn trả gốc và lãi khi điến hạn.   D. tạo việc làm cho người lao động. 

Câu 2. Dịch vụ tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách hàng sử dụng một lượng tiền vốn 

của ngân hàng  

A. trong một thời gian nhất định.    B. trong thời gian vô điều kiện. 

C. theo chỉ định của nhà đầu tư.    D. theo đối tượng khách hàng. 

Câu 3. Khi tham gia dịch vụ tín dụng, người vay phải trả đủ tiền gốc và tiền lãi  

A. bằng khả năng. B. bằng tiềm lực. C. vô thời hạn.  D. vô điều kiện. 

Câu 4. Cho vay tín chấp là hình thức cho vay dựa vào uy tín của người vay do đó không cần 

A. tài sản đảm bảo. B. thời gian trả nợ. C. ngân hàng bảo lãnh.  D. trả lãi suất tiền vay. 

Câu 5. Khi vay tín chấp người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy 

tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả  

A. thanh khoản hợp đồng.  B. các khoản nợ cố định.      

C. tiền gốc trước kỳ hạn.  D. vốn và lãi đúng hạn.  

Câu 6. Đặc điểm của vay tín chấp là dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay, thủ tục đơn giản, kỳ hạn ngắn, 

số tiền vay ít nhưng 

A. lãi suất tương đối thấp.   B. phải trả một lần.       

C. không phải trả lãi định kỳ.   D. lãi suất khá cao. 

Câu 7. Vay thế chấp đòi hỏi người vay phải có tài sản đảm bảo, thủ tục vay phức tạp nhưng có thể vay được 

số tiền tương đối lớn thời gian cho vay dài với lãi suất  

A. thỏa thuận.  B. phù hợp.  C. giảm dần.  D. tăng dần. 

Câu 8. Hoạt động tín dụng nhà nước ở nước ta hiện nay việc huy động vốn được thực hiện bởi Bộ tài chính 

dưới ba hình thức: phát hành công trái xây dựng Tổ quốc; trái phiếu kho bạc và 

A. tín phiếu kho bạc.      B. cổ phiếu chứng khoán. 

C. sổ tiết kiệm cá nhân.     D. đóng góp cổ phần. 

Câu 9. Khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng bằng hình thức vay tín chấp được ngân hàng chấp nhận khi nào? 

A. Khi khách hàng không còn tài sản đảm bảo. B. Khi nguồn vốn ngân hàng dồi dào.  . 

 C. Khách hàng trả vốn và lãi trước thời hạn.  D. Khách hàng có đủ uy tín với ngân hàng.    

Câu 10. Khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng bằng hình thức vay thế chấp được ngân hàng chấp nhận khi 

nào? 

A. Được ngân hàng bảo lãnh bằng tài sản cố định. B. Đã có tài sản thế chấp ở ngân hàng khác.   

C. Người vay phải có tài sản thế chấp.  D. Cam kết trả nợ bằng lợi nhuận kinh doanh. 

Câu 11. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng ngân hàng? 

A. Có tính rủi ro.      B. Có tính thời hạn. 

C. Phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện.   D. Cấp vốn cho bất kì ai có nhu cầu. 
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Câu 12. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng thương mại? 

A. Đối tượng cho vay là hàng hoá.    B. Chủ thể đi vay là doanh nghiệp. 

C. Thanh toán khoản vay cũng bằng hàng hoá.  D. Chủ thể cho vay là doanh nghiệp. 

Câu 13. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng tiêu dùng? 

A. Người vay là cá nhân, hộ gia đình.   B. Bao gồm cả tiêu dùng của doanh nghiệp. 

C. Mục đích vay để tiêu dùng.    D. Số tiền được vay thường không lớn. 

*/Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Ông M dự định mua một chiếc ô tô để kinh doanh dịch vụ chở khách và đã mang giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đến ngân hàng để vay số tiền 500 triệu đồng, với lãi suất 8 %/năm trong 5 năm. 

Câu 14: Ngân hàng sẽ tiến hành xử lý tài sản đã đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thu hồi vốn vay khi nào? 

A. Hết năm năm từ khi ông M vay. B. Khi ông M bắt đầu vay tiền. 

C. Khi ông M mua xong ô tô. D. Khi có chứng nhận sử dụng đất 

Câu 15: Hãy cho biết hình thức tín dụng ngân hàng mà bố của Minh đã sử dụng. 

A. Vay tín chấp. B. Vay thế chấp. C. Vay trả góp. D. Vay trả chậm. 

Câu 16: Trong trường hợp hợp trên, tài sản đóng vai trò đảm bảo cho việc thực hiện khoản vay của ông M 

với ngân hàng đó là 

A. chiếc ô tô ông M dự định mua. B. công việc kinh doanh của ông M. 

C. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. D. số tiền 500 triệu đồng ông M vay. 

*/Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 

Gia đình bạn X dự định mua nhà mới nhưng còn thiếu 200 triệu đồng. Bố của X đã mang căn cước công 

dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận lương hằng tháng đến ngân hàng để vay tiền số tiền trên. Nhân viên ngân hàng 

cho biết bố của X là công chức nhà nước, có thu nhập ổn định nên có thể vay không cần đảm bảo trong thời 

hạn 1 năm. 

a) Bố bạn X đã sử dụng dịch vụ tín dụng là vay tín chấp. Đúng, vì ở đây việc ngân hàng cho bố bạn X vay 

hoàn toàn dựa vào uy tín và lịch sử tín dụng của người vay mà không cần tài sản đảm bảo. 

b) Mục đích vay để mua nhà nước nên đây là biểu hiện của tín dụng tiêu dùng. Sai, đây là hoạt động tín 

dụng ngân hàng, việc ngân hàng cho vay tiền hoàn toàn độc lập với việc sử dụng các hình thức vay khác. 

c) Trong trường hợp ngân hàng không giải ngân cho gia đình bạn X vay, bố bạn X có thể liên hệ với các 

dịch vụ cho vay trả góp của các công ty tài chính là phù hợp. Đúng, có 1 số công ty tài chính có thể cho người 

vay số tiền nhất định và thực hiện trả góp. 

d) Sau khi mua nhà, bố bạn X có thể sử dụng ngay giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đã mua để chuyển 

sang hình thức vay thế chấp số tiền lớn hơn. Đúng, bố bạn X có quyền vay số tiền tương đương giá trị ngôi 

nhà thế chấp. 

 

Bài 10: LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 

Câu 1: Những vấn đề nói về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm… của mỗi người là đề cập đến 

A. tài chính cá nhân.      B. tài chính tập thể.   

C. giá trị xã hội.      D. tài sản vợ chồng. 

Câu 2: Việc mỗi cá nhân lập bản kế hoạch thu chi giúp họ quản lý tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết 

định về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,… là đề cập đến khái niệm nào sau đây ? 

A. Kế hoạch tài chính tập thể.    B. Kế hoạch tài chính cá nhân. 

C. Thu nhập tài sản gia đình.    D. Cân đối chi tiêu cá nhân. 

Câu 3: Việc lập bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện mục tiêu tài chính trong một thời gian 

ngắn (dưới 3 tháng) là đề cập đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

A. trung hạn.   B. dài hạn.  C. nhiều hạn.  D. ngắn hạn.  

Câu 4: Việc lập bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 

3 tháng đến 6 tháng là đề cập đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

A. ngắn hạn.  B. trung hạn.   C. dài hạn.  D. nhiều hạn. 

Câu 5: Việc lập bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện được những mục tiêu tài chính quan trọng 

trong một thời gian từ 6 tháng trở lên là đề cập đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

A. ngắn hạn.  B. trung hạn.   C. dài hạn.  D. vô hạn. 

Câu 6: Một trong những tác dụng của việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân là giúp cho mỗi người 

duy trì được 

A. chi tiêu tài chính lành mạnh.   B. thói quen chi tiêu lãng phí. 

C. thu chi tài chính bất hợp pháp.   D. thâm hụt nợ nần thường xuyên. 
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Câu 7: Một trong những tác dụng của việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân là giúp cho mỗi cá 

nhân được người khác 

A. xa lánh và kì thị.     B. tôn trọng và quý mến. 

C. ghen gét và trêu chọc.    D. đùm bọc và nuôi dưỡng. 

Câu 8: Để lập kế hoạch tài chính cá nhân cần thực hiện mấy bước cơ bản? 

A. 1 bước.    B. 2 bước.  C. 3 bước.  D. 4 bước. 

Câu 9: Việc làm nào sau đây đúng với việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

A. Tự do tiêu sài không có chừng mực.  B. Tiến hành chi tiêu theo kế hoạch đề ra.  

C. Thực hiện đầu tư tiền mất kiểm soát.  D. Ngẫu hứng tiêu sài không theo kế hoạch. 

Câu 10: Việc làm nào sau đây không đúng với việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

A. Duy trì chi tiêu tài chính lành mạnh.  B. Thực hành tiết kiệm theo kế hoạch.   

C. Tiêu sài lãng phí vượt mức cần thiết.  D. Cân đối chi tiêu theo tài chính cá nhân.  

Câu 11: Việc bạn A ghi chép đầy đủ các khoản thu chi để biết được các định mức cho các khoản thu chi khi 

phân bố tài chính là thực hiện bước lập kế hoạch tài chính cá nhân nào sau đây? 

A. Xác định mục tiêu tài chính.   B. Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.   

C. Thực hiện chi tiêu vượt kế hoạch đề ra.  D. Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân. 

Câu 12. Việc bạn H vạch ra kế hoạch thực hiện tiết kiệm tiền trong 8 tuần để mua vợt cầu lông làm quà tặng 

em trai là thuộc loại kế hoạch tài chính cá nhân  

A. trung hạn.   B. dài hạn.  C. vô hạn. D. ngắn hạn.  

Câu 13. Để có tiền mua điện thoại, bạn H đã vạch ra mục tiêu sẽ tiết kiệm một khoảng tiền trong vòng 5 tháng 

là thuộc loại kế hoạch tài chính cá nhân  

A. ngắn hạn.  B. trung hạn.   C. dài hạn.  D. vô hạn. 

 Câu 14: Trong suốt năm học lớp 10, bạn M đã tiết kiệm được 1.5 triệu đồng để tham gia khóa bồi dưỡng 

tiếng Anh trong dịp hè. Việc tiết kiệm trên của bạn H là loại kế hoạch tài chính cá nhân 

A. ngắn hạn.  B. trung hạn.   C. dài hạn.  D. ít hạn. 

Câu 15: Việc làm nào sau đây là thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn? 

A. Tiết kiệm tiền trong vòng 6 tháng để mua sách vở. 

B. Trong 9 tháng đã để dành đủ tiền để mua điện thoại. 

C. Sử dụng tiền tiết kiệm tháng 3 đến tháng 5 để tiêu sài. 

D. Để dành được một khoản tiền đồng trong vòng 2 tháng. 

*/Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

B dự định lập kế hoạch tiết kiệm tiền để mua chiếc điện thoại thông minh. Mỗi tuần B nhận được 200 nghìn 

đồng. Với số tiền này, B chia ra các khoản chi tiêu cần thiết nhất trong một tuần gồm: 50 nghìn mua thức ăn 

sáng cho 5 ngày đến trường, 50 nghìn dùng cho việc khẩn cấp, 100 nghìn còn lại sẽ bỏ ống tiết kiệm. Nếu kế 

hoạch diễn ra thuận lợi, số tiền 50 nghìn dùng cho việc khẩn cấp không dùng đến sẽ gộp chung với số tiền tiết 

kiệm của tuần đó. Sau khi cân nhắc kế hoạch, B dự kiến không đến 6 tháng cậu sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua 

chiếc điện thoại mới. 

Câu 16: Để thực hiện được mục tiêu của mình, B đã lựa chọn loại kế hoạch cá nhân nào dưới đây cho phù 

hợp với bản thân? 

A. Ngắn hạn. B. Vô thời hạn. C. Trung hạn. D. Dài hạn. 

Câu 17: Việc phân chia cụ thể số tiền trong một tuần gồm: 50 nghìn mua thức ăn sáng cho 5 ngày đến trường, 

50 nghìn dùng cho việc khẩn cấp, 100 nghìn còn lại sẽ bỏ ống tiết kiệm thể hiện B đã biết thực hiện nội dung 

nào dưới đây của lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

A. Xác định mục tiêu kế hoạch. B. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch. 

C. Thiết lập quy tắc thu chi. D. Thiết lập quan hệ xã hội. 

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của việc thiết lập kế hoạch chi tiêu tài chính cá nhân 

đối với bạn B. 

A. Thực hiện được mục tiêu mua điện thoại mới. B. Tiết kiệm được một khoản tiền nhất định. 

C. Có kỹ năng chi tiêu hợp lý, khoa học.  D. Có thái độ coi thường tiền bạc và vật chất. 

*/ Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 

T luôn cẩn thận trong việc chi tiêu của mình. Hằng ngày, T đều ghi lại những khoản thu, chi tiền và luôn 

đặt ra mục tiêu tiết kiệm trong một tuần. Với số tiền tiết kiệm, T chia thành các khoản quỹ dự phòng, quỹ phát 

triển bản thân và quỹ đầu tư. Ngoài ra, T còn học cách sử dụng số tiền sẵn có để mở tài khoản tiết kiệm ở ngân 

hàng và hưởng lãi suất hằng năm. Nhờ việc luôn chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, T kiểm 

soát tốt nguồn tiền của mình và sử dụng tiền có hiệu quả. 



 
 

 

 

a) Bạn T đã biết lập kế hoạch tài chính cá nhân cho bản thân mình. Đúng, bạn T đã tuân thủ tốt các bước 

lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Bạn T đã vận dụng linh hoạt hình thức tín dụng ngân hàng. Đúng, bạn T học cách sử dụng số tiền sẵn 

có để mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và hưởng lãi suất hằng năm 

c) Việc đặt ra mục tiêu tiết kiệm trong một tuần với học sinh là không cần thiết. Sai, tùy theo đối tượng đều 

có thể đặt ra cho mình mục tiêu tiết kiệm. 

d) Kế hoạch cá nhân của T còn thiếu nội dung chi tiêu cho các khoản thiết yếu. Sai, T đã đưa nội dung chi 

tiêu các khoản thiết yếu là chính, sau đó mới đặt vấn đề tiết kiệm. 

III. TỰ LUẬN 

Câu 1 ) Bắt đầu lên lớp 10, A lập kế hoạch tài chính cá nhân để đạt được các mục tiêu đề ra. Hàng tháng, 

A lập kế hoạch chi tiêu của cá nhân để cân đối chi tiêu hợp lí. Mọi khoản chi tiêu đều được A phân chia rõ 

ràng như chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, giải trí và một phần tiết kiệm. Với số tiền tiết kiệm được trong 1 

năm. A định lên lớp 11 sẽ mua một khoá học tiếng anh online. 

Hỏi: Em hãy cho biết: 

- Loại kế hoạch tài chính cá nhân nào được đề cập ở trường hợp trên? 

- Để đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân đã đề ra, em cần thực hiện mấy bước, đó là những bước nào?  

- Cách thức hiệu quả nhất khi lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

Gợi ý trả lời: 

- Loại kế hoạch tài chính cá nhân nào được đề cập ở trường hợp trên :A đã lên kế hoạch tài chính cá nhân dài 

hạn. 

– Để đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân đã đề ra, em cần thực hiện 4 bước lập kế hoạch tài chính cá 

nhân: 

+ Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân. 

+ Bước 2: Xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân. 

+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu, chi cá nhân cụ thể. 

+ Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Cách thức hiệu quả nhất khi lập kế hoạch tài chính cá nhân : Khi tình hình tài chính cá nhân thay đổi thì cần 

cập nhật thường xuyên, điều chỉnh để bản kế hoạch thực tế hơn, Cần lựa chọn loại kế hoạch phù hợp với mục 

tiêu tài chính đặt ra và đảm bảo các bước nêu trên. 

Câu 2: X và V là đôi bạn thân. Thấy X hay quan tâm đến việc tính toán chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua sách 

vở, quà sinh nhật tặng người thân, đóng học phí lớp bồi dưỡng Tin học, V góp ý với bạn: “Sao lúc nào cậu 

cũng bận tâm lo tiết kiệm tiền vậy? Mình là học sinh thì chỉ nên tập trung vào việc học tập". Nếu là X, em sẽ 

giải thích với V như thế nào? 

Gợi ý trả lời 

Em sẽ nói với V về việc học sinh có kế hoạch tài chính cá nhân và thực hiện kế hoạch không ảnh 

hưởng đến kết quả học tập mà còn giúp mình rèn luyện được thói quen chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, làm 

chủ được tài chính của mình, sẽ rất có lợi không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Với những bạn có hoàn 

cảnh khó khăn thì càng cần phải rèn luyện kĩ năng này để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, người 

thân. 

Câu 3: Nhằm hỗ trợ khách hàng đây mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng X thực hiện giảm lãi 

suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đổi với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, 

với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/năm. Với khách hàng là cá nhân vay 

vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6%/năm. Ngoài ra, đôi với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, 

xây sửa nhà, mua xe ô tô,... khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên. 

a) Chủ thể vay, chủ thể cho vay trong trường hợp trên là ai? 

b) Thời hạn vay, lãi suất cho vay được đề cập đến như thế nào? 

Gợi ý trả lời 

a) - Chủ thể vay: cá nhân, doanh nghiệp. 

    - Chủ thể cho vay: ngân hàng X. 

b) Thời hạn vay, lãi suất cho vay: 

 - Với khách hàng doanh nghiệp: mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/năm. 

 - Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh:  mức lãi suất cho vay là 6%/năm. 

 - Với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô,... khách hàng có thể vay vốn với lãi 

suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên 

 



 
 

 

 

ĐỀ THAM KHẢO 

 

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí 

sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò là trung gian kết nối sản xuất với tiêu dùng? 

A. Trao đổi. B. Phân phối và trao đổi. 

C. Tiêu dùng và trao đổi. D. Phân phối. 

Câu 2: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai 

trò của chủ thể kinh tế nào dưới đây? 

A. Người sản xuất kinh doanh. B. Chủ thể trung gian. 

C. Chủ thể Nhà nước. D. Người tiêu dùng. 

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là sai về thị trường? 

A. Thị trường là nơi thực hiện hoạt động mua và bán. 

B. Người mua, người bán là một trong những yếu tố cơ bản của thị trường. 

C. Chỉ có thể tìm đến thị trường thì con người mới thoả mãn được nhu cầu. 

D. Mua – bán không phải là quan hệ của thị trường. 

Câu 4: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ 

thể kinh tế với mong muốn giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng 

A. khai thác cạn kiệt tài nguyên. B. đổi mới quản lý sản xuất. 

C. kích thích đầu cơ găm hàng. D. hủy hoại môi trường. 

Câu 5: Giá cả thị trường là 

A. giá mà người bán áp đặt cho người mua. B. giá mà người mua muốn trả cho người bán. 

C. giá bán do Nhà nước quy định từ đầu năm. D. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường. 

Câu 6: Nội dung nào không thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước? 

A. Phân phối lại thu nhập cho người dân.  B. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế. 

C. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát. D. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế 

Câu 7: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu nào dưới đây? 

A. Thu các công trình phát triển. B. Thu từ các dịch vụ tư nhân. 

C. Thu từ dầu thô, thu nội địa. D. Thu các dịch vụ y tế bắt buộc. 

Câu 8: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế? 

A. Thuế trực thu. B. Thuế gián thu. C. Thuế xuất khẩu. D. Thuế nhập khẩu. 

Câu 9: Khoản thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu 

dùng là thuế 

A. giá trị gia tăng. B. thu nhập doanh nghiệp. 

C. xuất nhập khẩu. D. tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 10: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính 

A. kinh doanh. B. phi tổ chức. C. thiếu bền vững. D. bất hợp pháp. 

Câu 11: Hình thức sản xuất kinh doanh nào dưới đây mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công 

sức để sản xuất kinh doanh? 

A. Mô hình kinh tế hộ gia đình. B. Mô hình kinh tế lâm nghiệp. 

C. Mô hình kinh tế hợp tác xã. D. Mô hình kinh tế doanh nghiệp. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây đề cập đến trách nhiệm của người đi vay khi tham gia vào các quan hệ tín 

dụng? 

A. Người đi vay không cần trả nợ đúng hạn, chỉ cần đảm bảo trả đủ số tiền đã vay. 

B. Người đi vay có thể trả bằng giá trị hàng hoá tương đương với khoản vay khi đến hạn trả nợ. 

C. Người đi vay phải trả toàn bộ số tiền trong thời hạn cam kết trả nợ. 

D. Người đi vay phải trả số tiền đã vay khi đến hạn trả nợ có hoặc không kèm một khoản lãi. 

Câu 13: Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính 

A. hoàn trả cả gốc và lãi. B. chỉ cần trả phần lãi. 

C. không cần hoàn trả. D. chỉ cần trả phần gốc. 

Câu 14: Hình thức tín dụng nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng? 

A. Tín dụng thương mại. B. Tín dụng ngân hàng. 



 
 

 

 

C. Tín dụng nhà nước. D. Cho vay thế chấp. 

Câu 15: Người vay tham gia mua hàng hóa trả góp của doanh nghiệp liên kết với công ty tài chính thuộc dịch 

vụ tín dụng nào sau đây? 

A. Tín dụng ngân hàng. B. Tín dụng tiêu dùng 

C. Tín dụng nhà nước. D. Tín dụng thương mại. 

Câu 16: Cá nhân muốn tiết kiệm một khoản tiền trong vòng 2 tháng nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính nào 

sau đây? 

A. Kế hoạch dài hạn. B. Kế hoạch trung hạn. 

C. Kế hoạch vô thời hạn. D. Kế hoạch ngắn hạn. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18 

Nhận thấy thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi trở lại sau thời kỳ dịch bệnh, công ty X đã chủ động 

mở rộng sản xuất nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ban lãnh đạo công ty đã chủ động cắt giảm 

một số sản phẩm có nhu cầu thấp để tập trung vào các sản phẩm thế mạnh. Nhờ chiến lược kinh doanh đúng 

đắn, công ty đã bước đầu lấy lại đà tăng trưởng, sản phẩm làm ra đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. 

Lợi nhuận của công ty ngày càng tăng lên đã giúp công ty có điều kiện để tăng thêm thu nhập cho cán bộ và 

nhân viên. Công ty còn quy định mức thưởng xứng đáng với sự đóng góp của mỗi cá nhân nên ai cũng phấn 

khởi, có thêm động lực để lao động sản xuất. 

Câu 17: Công ty X sử dụng lợi nhuận để tăng thêm thu nhập cho cán bộ và nhân viên là thực hiện hoạt động 

nào dưới đây trong nền kinh tế? 

A. Sản xuất. B. Phân phối. C. Trao đổi. D. Tiêu dùng. 

Câu 18: Trước tình hình thị trường có sự thay đổi, công ty X đã chủ động cắt giảm một số sản phẩm có nhu 

cầu thấp để tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của công ty là vận dụng chức năng nào dưới đây của thị 

trường? 

A. Chức năng điều tiết. B. Chức năng thừa nhận. 

C. Chức năng thông tin. D. Chức năng phản biện. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19,20 

Câu 19: Sữa là mặt hàng thiết yếu, đảm bảo sức khoẻ cho mọi người, nhất là đối với trẻ em, không thể để giá 

cả mặt hàng này biến động làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp để 

bình ổn giá mặt hàng sữa trên thị trường như: quy định áp trần giá sữa, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, 

phân phối, các cửa hàng đại lí bán lẻ sữa phải đăng kí với cơ quan quản lí giá ở địa phương, công khai mức 

giá bán. 

Câu 19: Chủ thể nào trong thông tin trên đóng vai trò điều tiết hoạt động của các chủ thể khác trong việc bình 

ổn thị trường sữa? 

A. Chủ thể sản xuất. B. Chủ thể tiêu dùng. 

C. Chủ thể nhà nước. D. Chủ thể trung gian. 

Câu 20: Nội dung nào dưới đây phù hợp với chức năng của giá cả thị trường? 

A. Sữa là mặt hàng thiết yếu đối với trẻ em. B. Các doanh nghiệp phải đăng ký sản phẩm. 

C. Công khai giá bán tới người tiêu dùng.  D. Quy định trần giá sữa đối với doanh nghiệp 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:  

Thị trường thép thế giới dự báo sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021, sau khi suy giảm mạnh ở năm 2020 do 

đại dịch COVID-19. Sự hồi phục về nhu cầu thép thế giới ở nửa cuối năm 2020 đã đẩy giá tất cả các loại thép 

tăng lên. Tại Việt Nam, từ giữa năm 2020, thị trường thép trong nước cũng bắt đầu hồi phục, để góp phần tháo 

gỡ những khó khăn cho ngành thép, Chính phủ chủ động cắt giảm thuế xuất khẩu, dỡ bỏ một số hạn chế đối 

với phôi thép nhập khẩu, chỉ đạo hệ thống ngân hàng chủ động xem xét dãn hoặc giảm lãi xuất cũng như có 

các gói vay mới giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để vượt qua khó khăn và ổn định thị trường. Bên 

cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, ngành thép chủ động thay đổi để phì hợp như cắt giảm chi phí quản lý, nguyên 

liệu đầu vào, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc tế. 

a) Theo phạm vi không gian, thị trường thép của Việt Nam được tiêu thụ ở thị trường trong nước.  

b) Giá cả thị trường thép ở nước ta chịu tác động từ sự thay đổi của thị trường thép thế giới và cả thị trường 

trong nước.  



 
 

 

 

c) Các doanh nghiệp chủ động thay đổi cách thức quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất là phù 

hợp với chức năng thông tin của giá cả thị trường.  

d) Hoạt động giảm lãi xuất của các ngân hàng từ sự chỉ đạo của chính phủ là phù hợp với dịch vụ tín dụng 

nhà nước.  

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:  

Gia đình bạn X dự định mua nhà mới nhưng còn thiếu 200 triệu đồng. Bố của X đã mang căn cước công 

dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận lương hằng tháng đến ngân hàng để vay tiền số tiền trên. Nhân viên ngân hàng 

cho biết bố của X là công chức nhà nước, có thu nhập ổn định nên có thể vay không cần đảm bảo trong thời 

hạn 1 năm. 

a) Bố bạn X đã sử dụng dịch vụ tín dụng là vay tín chấp.  

b) Mục đích vay để mua nhà nước nên đây là biểu hiện của tín dụng tiêu dùng.  

c) Trong trường hợp ngân hàng không giải ngân cho gia đình bạn X vay, bố bạn X có thể liên hệ với các 

dịch vụ cho vay trả góp của các công ty tài chính là phù hợp.  

d) Sau khi mua nhà, bố bạn X có thể sử dụng ngay giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đã mua để chuyển 

sang hình thức vay thế chấp số tiền lớn hơn.  

 

PHẦN III. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 

Bạn H sinh ra trong một miền quê và gia đình gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. H được bố mẹ 

truyền lại kinh nghiệm làm nón và những bí quyết riêng để tạo ra những chiếc nón đẹp. Những ngày cuối tuần 

được nghỉ học, H thường phụ giúp bố mẹ làm nón. Với quy mô sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp khiến 

giá thành làm ra thường cao hơn nhiều nên sức cạnh tranh của sản phẩm thấp so với các sản phẩm cùng loại. 

Những năm gần đây, nhận thấy tình hình tiêu thụ nón lá khó khăn, gia đình H và các hộ gia đình trong làng 

đã tìm cách đưa nón lá của quê hương mình đến những vùng miền khác và xuất khẩu đi một số nước. H mong 

muốn sau này sẽ tiếp tục nghề truyền thống của gia đình mình để đưa những chiếc nón lá – một nét đẹp văn 

hóa Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới. 

a) Loại hình sản xuất kinh doanh mà bạn H và gia đình đang thực hiện là mô hình sản xuất kinh doanh 

nào. Mô hình này có ưu điểm gì? 

b) Để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bạn H và gia đình cùng với các gia đình trong thôn 

nên chuyển sang mô hình nào cho phù hợp? 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  

Doanh nghiệp X do anh H làm chủ chuyên về nuôi trồng thủy sản, dự báo của thị trường sẽ tăng khi kinh 

tế thế giới phục hồi, doanh nghiệp quyết định mở rộng sản xuất. Để có nguồn vốn lớn đáp ứng quá trình mở 

rộng này, một mặt anh H thỏa thuận với doanh nghiệp D một đơn vị cung cấp thức ăn lâu năm cho mình về 

việc cho anh H mua chịu mỗi tháng 10.000 bao cám trong 1 năm cùng các điều kiện về lãi, phí đi kèm khi 

mua chịu. Bên cạnh đó, do thường xuyên thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp của anh H được các ngân hàng 

cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực thủy sản với sự hỗ trợ về lãi suất của chính phủ. Chính sự 

hỗ trợ này đã giúp doanh nghiệp X ổn định sản xuất và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế 

của địa phương. Anh H dự định sau khi thanh toán các khoản nợ với đối tác sẽ phát hành cổ phần để vừa huy 

động vốn vừa tạo điều kiện để các công nhân ngày càng gắn bó và hưởng quyền lợi từ công ty. 

Thông tin trên đề cập đến những loại hình dịch vụ tín dụng nào?. Những loại hình đó có vai trò như thế 

nào đối với doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


